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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm H ng Xuyên 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông B i   c  h ng 

     Bà Nguy n  h  Ng c  i p 

- Thư ký phiên toà: Bà Ng   h   h m - Là  hư ký  oà án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở  òa án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 370/2022/TLST-DS ngày 11 tháng 7 năm 

2022, theo Quyết   nh  ưa vụ án ra xét xử số 275/2022/Q XXS -DS ngày 11 

tháng 8 năm 2022, về vi c “ ranh chấp h p   ng vay” giữa: 

- Nguyên đơn: Bà  r n  h   iều D1. Sinh năm 1993 

  a chỉ: Số 186B,  ư ng  , kh m  , phư ng S, tp. C.  C  m t  

- Bị đơn: Ông Lâm Văn D2, sinh năm 1973;  

  a chỉ:   a chỉ: Số 110,  ư ng  , kh m  , phư ng S, thành phố C, tỉnh C. 

 V ng m t  

- Ng  i c  quy n   i  ngh   v   iên qu n: Bà Lê H ng Ph, sinh năm 1983. 
  a chỉ: Số 110,  ư ng  , kh m  , phư ng S, thành phố C, tỉnh C.  C  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn  h i  i n    i  h i trong quá tr nh gi i quy t v  án và đ  c    

sung tại phiên t    nguyên đơn  à Tr n Thị  i u D1 tr nh  ày: Vào ngày 

21/9/2020 al v  ch ng  ng D2,  à Ph c  thế chấp cho t i m t căn nhà chiều ngang 

4,5m, thu c  ất  ảo lưu ven s ng v i số tiền 40.000.000   ng, l i suất 5 /tháng, 

k  t  ngày giao tiền  ến nay th   ng D2 c    ng l i  ư c 7 tháng, tiền l i t  tháng 

05/2021 al  ến nay  ng D2,  à Ph kh ng   ng l i, vi c thế chấp chỉ giao giấy tay, 

nhà v n do  ng D2 và  à Ph quản lý. Ngoài ra, vào ngày 26/12/2020al,  ng D2 c  

mư n thêm số tiền là 20.000.000 , l i suất 10 /tháng, t  tháng 6/2021  ến nay 

 ng D2 kh ng   ng l i. Nay t i yêu c u  ng D2,  à Ph trả lại số tiền vay và mư n 

là 60.000.000  và tiền l i như sau:  ối v i tiền thế chấp nhà: l i suất 1,66  x 14 

tháng  t  tháng 5/2021al  ến 6/2022al  x 40.000.000     9.296.000 .  ối v i số 

tiền mư n: 1,66  x 13 tháng  t  tháng 6/2021  ến 6/2022 al  x 20.000.000    



2 

 

4.316.000 .   ng c ng t i yêu c u  ng D2,  à Ph trả là 73.612.000 , trong    vốn 

là 60.000.000  và l i là 13.612.000 .  

 ại phiên tòa,  à D1 thay   i yêu c u, chỉ yêu c u  ng D2 và  à Ph trả ph n 

tiền vốn là 60.000.000 , kh ng yêu c u ph n tiền l i và yêu c u  ng D2,  à Ph 

phải trả m t l n. 

  Tại  iên   n ghi   i tr nh  ày ngày    8      và đ  c    sung tại phiên 

t    ng  i c  quy n   i  ngh   v   iên qu n  à  à  ê H ng Ph tr nh  ày: V  

ch ng t i c  thiếu tiền  à D1 số tiền 40.000.000  và sau    c  vay thêm 

20.000.000   về ngày vay tiền, l i suất và số tiền l i    trả cụ th  t i kh ng nh  

r  . Nay t i thống nhất v  ch ng t i còn n   à D1 số tiền là 60.000.000 .   i và 

 ng D2 hi n v n còn là quan h  v  ch ng, nay t i   ng ý c ng  ng D2 trả cho  à 

D1 số tiền vốn là 60.000.000  và xin trả hàng tháng. 

 ối v i  ng Lâm Văn D2     ư c  òa án tống  ạt h p l  th ng  áo thụ lý 

vụ án    th ng  áo n i dung nguyên  ơn khởi ki n, cũng như tống  ạt h p l  các 

văn  ản tố tụng trong quá tr nh giải quyết vụ án nhưng  ng D2 v ng m t kh ng c  

lý do và kh ng c  gửi văn  ản ý kiến về yêu c u khởi ki n của nguyên  ơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài li u c  trong h  sơ vụ án  ư c thẩm tra tại phiên 

tòa, H i   ng xét xử nhận   nh: 

[1]  ranh chấp giữa nguyên  ơn và     ơn  ư c xác   nh là tranh chấp h p 

  ng vay,     ơn là  ng Lâm Văn D2 c  nơi cư trú tại  h m 8, Phư ng 6, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau nên vụ án thu c thẩm quyền của  oà án nhân dân thành 

phố Cà Mau theo quy   nh tại  iều 26,  iều 35,  iều 39 của B  luật  ố tụng dân 

sự.  

[2] Về sự v ng m t của  ương sự: Ông Lâm Văn D2     ư c tri u tập h p l  

 ến  òa án    tham gia phiên tòa xét xử  ến l n th  hai mà  ng D2 v n v ng m t 

kh ng r  lý do nên H i   ng xét xử tiến hành xét xử vụ án v ng m t  ng D2 là 

 úng quy   nh tại  iều 227,  iều 228 của B  luật  ố tụng dân sự. 

[3] Xét n i dung tranh chấp, nguyên  ơn yêu c u  ng D2,  à Ph trả số tiền 

vay là 60.000.000  và tiền l i là 13.612.000 , tại phiên tòa,  à D1 thay   i yêu 

c u,  u c  ng D2,  à Ph c  trách nhi m trả số tiền vốn là 60.000.000 , kh ng yêu 

c u ph n l i. H i   ng xét xử thấy rằng: Vi c thay   i yêu c u của nguyên  ơn 

kh ng vư t quá yêu c u khởi ki n nên  ư c chấp nhận.  

Xét về giao d ch vay tiền giữa nguyên  ơn và     ơn là c  thật,  ư c  ng D2 

th a nhận tại Biên  ản hòa giải ngày 05/4/2022 tại  h m 8, Phư ng 6 thành phố 

Cà Mau và  à Ph th a nhận tại Biên  ản ghi l i tr nh  ày của  ương sự ngày 

11/8/2022 và tại phiên tòa.  uy nhiên th a thuận về th i gian vay của t ng l n vay 

cụ th , l i suất, vấn  ề trả l i giữa các  ên kh ng r  ràng, kh ng c   iên nhận th  

hi n cụ th . Nay  à D1 xác   nh chỉ yêu c u  ng D2 và  à Ph trả lại tiền vốn là 

60.000.000 .  ối v i  à Ph xác   nh kh ng nh  r  về ngày vay, l i suất và số tiền 

   trả, tuy nhiên  à thống nhất và   ng ý c ng  ng D2 trả cho  à D1 số tiền vay 
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theo yêu c u của nguyên  ơn và kh ng c  yêu c u xem xét ph n tiền l i    trả; còn 

 ối v i  ng D2 kh ng gửi cho  òa án ý kiến  ối v i yêu c u khởi ki n của nguyên 

 ơn nhưng tại Biên  ản hòa giải tại phư ng 6, thành phố Cà Mau,  ng D2 cũng 

thống nhất trả vốn và l i, trong    tiền vốn vay là 60.000.000 . Xét thấy m c d  

các  ương sự th a thuận l i suất cao so v i quy   nh nhưng kh ng ch ng minh 

 ư c số tiền l i    trả vư t  ao nhiêu và kh ng c  yêu c u  iều chỉnh nên H i 

  ng xét xử kh ng   t ra xem xét. Nay  à D1 yêu c u  ng D2 và  à Ph trả số tiền 

vốn là 60.000.000  và  à Ph cũng thống nhất nên  ư c chấp nhận.  

[4]  ối v i th i gian thanh toán n ,  à D1 yêu c u  ng D2 và  à Ph trả m t 

l n, còn  à Ph xin trả hàng tháng. Xét thấy về th i gian thanh toán các  ên c  

quyền th a thuận thống nhất trong giai  oạn thi hành án nên H i   ng xét xử 

kh ng   t ra xem xét. 

[5]  ối v i vi c thế chấp nhà, nguyên  ơn xác   nh m c d  khi vay c  làm 

“giấy thuế nhà” c  n i dung là thế chấp nhà nhưng thực chất là kh ng c , nhà hi n 

v n do  ng D2 và  à Ph quản lý. Xét thấy vi c thế chấp tài sản kh ng  úng quy 

  nh, kh ng c  giấy t  h p pháp và các  ương sự kh ng c  yêu c u xử lý nên H i 

  ng xét xử kh ng   t ra xem xét. 

[6] Về án ph : Do chấp nhận yêu c u của nguyên  ơn nên     ơn phải ch u 

án ph  theo quy   nh. 

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 3  iều 26,  i m a khoản 1  iều 35,  i m a khoản 1  iều 39, 

 iều 147,  iều 186, 227, 228, 273 của B  luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng  iều 463, 466, 468 B  luật Dân sự; 

Áp dụng  iều 26 Ngh  quyết số 326/2016/UB VQH14 quy   nh về m c 

thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án ph  và l  ph   òa án. 

Tuyên xử:  

 1. Chấp nhận toàn    yêu c u khởi ki n của  à  r n  h   iều D1. 

Bu c  ng Lâm Văn D2 và  à Lê H ng Ph trả cho  à  r n  h   iều D1 số 

tiền 60.000.000   ng. 

 ể từ ngày  à Tr n Thị  i u D1 c  đơn yêu c u thi hành án  ông  âm Văn 

D2 và  à  ê H ng Ph  hông tự nguy n thi hành xong  th  ph i tr  thêm  ho n  ãi 

phát sinh theo mức  ãi suất quy định tại  ho n   Đi u 468 củ  Bộ  uật Dân sự năm 

   5 t ơng ứng với số ti n và th i gi n chậm thi hành. 

2. Án ph  dân sự sơ thẩm c  giá ngạch: 

  Ông Lâm Văn D2 và  à Lê H ng Ph phải ch u là 3.000.000   ng  chưa 

n p .  

 Bà  r n  h   iều D1 kh ng phải ch u. Bà  r n  h   iều D1    dự n p số 

tiền tạm  ng án ph  là 2.127.000   ng theo  iên lai thu số 0001696 ngày 08/7/2022 
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tại Chi cục  hi hành án dân sự thành phố Cà Mau  ư c nhận lại khi  ản án c  hi u 

lực pháp luật. 

Tr  ng h p b n án đ  c thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi hành án 

dân sự th  ng  i đ  c thi hành án dân sự  ng  i ph i thi hành án dân sự c  quy n 

thỏa thuận thi hành án  quy n yêu c u thi hành án  tự nguy n thi hành án hoặc bị 

c ỡng ch  thi hành án theo quy định tại các đi u 6  7  7   7  và 9  uật Thi hành 

án dân sự; th i hi u thi hành án đ  c thực hi n theo quy định tại Đi u 30 Luật thi 

hành án dân sự.                                

Bà D1,  à Ph c  quyền kháng cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày k  t  ngày 

tuyên án. Ông D2 c  quyền kháng cáo  ản án k  t  ngày nhận  ư c  ản án ho c 

ngày  ản án  ư c niêm yết.  

Nơi nhận: 

-  AND tỉnh Cà Mau; 

- V SND thành phố Cà Mau; 

- Chi cục  HADS thành phố Cà Mau; 

- Các  ương sự;  

- H  sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

                         

 

Phạm Hồng Xuyên 

 


